
110 140 210 230 100/130

690 - 810 x 2100 3,506,580 3,683,680 4,485,600 4,655,000 3,471,160

690 - 810 x 2200 3,613,000 3,791,200 4,585,600 4,755,000 3,578,400

810 - 1020 x 2100 3,613,000 3,791,200 4,585,600 4,755,000 3,578,400

810 - 1020 x 2200 3,684,800 3,861,200 4,605,600 4,855,000 3,647,000

690 - 810 x 2100 3,684,800 3,861,200 4,605,600 4,855,000 3,647,000

690 - 810 x 2200 3,861,200 3,967,600 4,705,600 4,955,000 3,754,000

810 - 1020 x 2100 3,861,200 3,967,600 4,705,600 4,955,000 3,754,000

810 - 1020 x 2200 3,861,200 4,038,000 4,805,600 5,055,000 3,829,000

Ngày 10 tháng 05 năm 2021

Bộ

BẢNG BÁO GIÁ CỬA ABS HÀN QUỐC - KOS - GALAXY DOOR - HISUNG DOOR

KOS 
101,102,105,110,111,113,

116,117,118,120,609

KOS 
201,202,203

2

Kính gửi: Qúy khách hàng !
Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn chân thành cảm ơn quý khách hàng đã qua tâm đến sản phẩm của chúng tôi, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản 
phẩm như sau : 

Mã cửa

- Bộ cửa nhựa ABS Hàn Quốc: Khung bao 44 x 110mm , cánh cửa nhựa ABS 35mm lỏi bên trong là Honeycomb, nẹp chỉ nhựa ABS 60mm, gia cố gỗ các điểm 
lắp bản lề, khóa, tay đẩy hơi... Tất cả hoàn thiện bằng nhựa ABS 3mm

Stt Hình

1

ĐvtKích thước
Độ dày khung báo

Đơn giá ( VNĐ )



690 - 1020 x 2100 3,613,000 3,791,200 4,585,600 4,755,000 3,578,400

690 - 1020 x 2200 3,684,800 3,861,200 4,605,600 4,855,000 3,647,000

690 - 1020 x 2100 3,861,200 4,038,000 4,805,600 5,055,000 3,829,000

690 - 1020 x 2200 3,967,600 4,039,000 4,905,600 5,155,000 3,932,600

GLX
325,326,327,111,

850 - 1000 x 2200 3,948,000 4,032,000 0 0 0

GLX 
208,333,331,333,335,338

760 - 1000 x 2200 4,018,000 4,158,000 0 0 0

6
GLX

328,329,332,334,336,337
760 - 1000 x 2200 4,158,000 6,298,000 0 0 0

Stt
Hình 
ảnh

Đvt

1 Ô

Bộ

Tấm

Diễn giải

Lá sách  330 x 250 mm

Kính  5mm ( Kos 201 )

Kinh 5mm ( Kos 202 )

Kính 5mm ( Kos 203,204,205,206,207,208 )

Đơn giá ( VNĐ )

4

5

KOS 
301,303,303B,305

KOS
 204,205,206,207,208

532,000

196,000

326,000

366,000

3

Chi phí khác 

2



3

4

5

6

7

8

9

- 2. Gía chưa bao gồm 10% VAT 

- 3. Thời gian giao hàng là 15 ngày

- 4. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

- 1. Gía chưa bao gồm 10% VAT

Công khoét và gia cố khóa tay gạt

Công lắp phụ kiện cửa đơn

A. Cửa ABS thương hiệu Kos

B. Cửa ABS thương hiệu Galaxy Doors  và Hisung Doors

Công lắp đặt cửa đơn  TPHCM 

- 2. Gía chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Công bắn silicone cửa đơn TPHCM  

Chi phí vận chuyển và bốc hàng TPHCM ≤ 15 bộ

bộ

Chi phí vận chuyển và bốc hàng TPHCM >15 bộ

Chuyến

184,800

308,000

100,000

550,000

150,000

Công khoét và gia cố khóa điện tử

1,000,000

70,000

- 1. Cửa ABS kos miễn phí vận chuyển nội thành với đơn hàng > 5 bộ

Ghi chú:



Your sincerely
Ngo Nguyen Door Co.,Ltd

Project Manager

- 4. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Nguyen Minh Duc

C. Tài khoản VND

Công ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn

- 10108888 – Ngân hàng Á Châu – Phòng giao dịch Ngô Tất Tố - TPHCM

- 3. Thời gian giao hàng 25 - 30 ngày


